

 BẢNG ĐIỂM TỰ CHẤM 

GIẢI THƯỞNG “NGỌN HẢI ĐĂNG” TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Kèm theo Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ XI - Năm 2017 


TÊN ĐƠN VỊ: ………………………………………………………………….
I. Tiêu chí 1. Kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh: 40 điểm.

	STT
	Nội dung và cách tính điểm
	Điểm 

tối đa
	Điểm tự chấm

	1
	Tổng doanh thu thực hiện không thấp hơn so với năm trước được 05 điểm.

 - Doanh nghiệp, Hợp tác xã có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm: Cứ tăng 1,5% so với năm trước được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm.

 - Doanh nghiệp, Hợp tác xã có tổng doanh thu từ 20 tỷ đồng/năm đến 300 tỷ đồng/năm: Cứ tăng 1% so với năm trước được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm.

 - Doanh nghiệp, Hợp tác xã có tổng doanh thu trên 300 tỷ đồng/năm: Cứ tăng 1% so với năm trước được 1,5 điểm, tối đa không quá 10 điểm.
	15
	

	2
	Lợi nhuận sau thuế không thấp hơn năm trước: 05 điểm.

- Cứ vượt 1 % so với năm trước được 1 điểm, tối đa không quá 05 điểm.
	10
	

	3
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu hoàn thành 

- Không thấp hơn so với năm trước: 05 điểm.

- Cứ vượt 1 % so với năm trước được 1 điểm, tối đa không quá 5 điểm.
	10
	

	4
	Nợ quá hạn, nợ xấu:

- Không có nợ quá hạn tổ chức tín dụng: 03 điểm.

(Đối với các tổ chức tín dụng: Có tỷ lệ nợ xấu dưới mức tối đa theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 03 điểm.)

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 03 lần: 02 điểm.
	05
	


II. Tiêu chí 2. Nghĩa vụ tài chính: 30 điểm.

	STT
	Nội dung và cách tính điểm
	Điểm 

tối đa
	Điểm tự chấm

	1
	Thực hiện đúng và đủ các quy định về đăng ký, kê khai, quyết toán thuế
	02
	

	2
	Chấp hành đúng các quy định về pháp luật thuế
	03
	

	3
	Kê khai chính xác các số liệu trên các tờ khai thuế và các báo cáo khác về thuế
	05
	

	4
	Không nợ tiền thuế, tiền phạt
	05
	

	5
	Giá trị nộp Ngân sách:

- Nộp đúng, nộp đủ theo quy định  : 05 điểm.

- Cứ vượt 1 % so với năm trước được 1 điểm, tối đa không quá 10 điểm.
	15

05

10


	


III. Tiêu chí 3: Thực hiện các chính sách đối với người lao động: 20 điểm.

	STT
	Nội dung và cách tính điểm
	Điểm 

tối đa
	Điểm tự chấm

	1
	Thực hiện tốt chính sách lao động:

1.1. Có 100% lao động làm việc trong doanh nghiệp được giao kết và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động

1.2. Doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo với tỷ lệ trên 90% (lao động qua đào tạo là lao động đã học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 NĐ 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ)

1.3. Xây dựng và đăng ký thực hiện tốt nội quy lao động theo quy định

1.4. Xây dựng thang, bảng lương và trả lương, nâng lương đầy đủ, đúng thời hạn cho người lao động

1.5. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ

1.6. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, biện pháp an toàn vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
	08
02

01

01

01

01

02
	

	2
	Thu nhập của người lao động và số lượng người lao động:

2.1. Tỷ lệ thu nhập bình quân của người lao động so với mức lương tối thiểu vùng/người/tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước: 

- Từ 1,5 lần đến dưới 2 lần

- Từ 2 lần đến dưới 3 lần

- Từ 3 lần đến 4 lần

- Từ 4 lần trở lên: đạt điểm tối đa

2.2. Thu nhập bình quân cho người lao động năm sau cao hơn năm trước:

- Từ 1% đến dưới 10%

- Từ 10% đến 20%
- Trên 20%: đạt điểm tối đa.

2.3. Số lượng lao động tăng so với năm trước:

- Từ 1% đến dưới 10%

- Từ 10% đến 20%
- Trên 20%: đạt điểm tối đa.
	07
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	3
	Thực hiện đúng quy định Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động: 

3.1. Có 100% người lao động thuộc diện bắt buộc tham gia BHXH, BHYT, BHTN
3.2. Thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng thời gian quy định không để phát sinh nợ trong tháng

3.3. Lập thủ tục hồ sơ để báo tăng, báo giảm và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động kịp thời, đúng quy định
	03

01

01

01
	

	4
	Có tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả: 

- Tổ chức công đoàn đạt vững mạnh

- Tổ chức công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc
	02
01

02
	


IV. Tiêu chí 4: Tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng: 10 điểm.

	STT
	Nội dung và cách tính điểm
	Điểm 

tối đa
	Điểm tự chấm

	
	Mức đóng góp cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện tại địa phương trên lợi nhuận sau thuế:

- Từ 1% đến dưới 2% lợi nhuận sau thuế: 05 điểm

- Từ 2 % lợi nhuận sau thuế trở lên: đạt điểm tối đa


	10

05

10
	



